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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Lê Phương, bà Phạm Phong Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Tòa án nhân  ân 

t nh B nh Thu n 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh Th  n tham gia phiên tòa: 

Ông Đinh Văn Lai - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày    và    tháng    năm     , tại tr  s  Tòa án nhân  ân t nh 

B nh Thu n   t    ph c th m c ng khai v  án  ân sư th  lý số   5/   3/TLPT-DS 

ngày 3  tháng    năm    3, về việc “Tranh chấp chia tài sản chung”. Do bản án 

 ân sự sơ th m số 7 /   3/DS-ST ngày    tháng   năm    3 của Tòa án nhân  ân 

huyện Tánh Linh bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa v  án ra   t    ph c th m số 

  /    /QĐ-PT, ngày    tháng    năm      giữa các đương sự: 

- Ng yên đơn: C  Võ Thị B, sinh năm   38; nơi cư tr : Th n B,  ã Đ, 

huyện T, t nh B nh Thu n. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trương Hoài V, sinh 

năm   8 ; nơi cư tr : Khu phố L, thị trấn L, huyện T, t nh B nh Thu n.  

-  ị đơn:  

1. Ông Huỳnh C ng D, sinh năm   8 ; nơi cư tr : Khu phố A, phường P, 

thành phố P, t nh B nh Thu n.  

2. Ông Huỳnh C ng H, sinh năm   78; nơi cư tr : Th n B,  ã Đ, huyện T, 

t nh B nh Thu n. 

- Người có q yền lợi, nghĩa vụ liên q an:  

1. Ông Huỳnh C ng P, sinh năm    5.  

2. Bà Huỳnh Thị Đ, sinh năm    8.  

3. Bà Huỳnh Thị L, sinh năm   7 . 

4. Ông Huỳnh C ng H , sinh năm   73.  
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5. Bà Võ Thị Anh T, sinh năm   85. 

Cùng nơi cư tr : Th n B,  ã Đ, huyện T, t nh B nh Thu n. 

6. Bà Huỳnh Thị H , sinh năm   75; nơi cư tr : Khu phố A, phường P, 

thành phố P, t nh B nh Thu n. 

Người kháng cáo: Bị đơn  ng Huỳnh C ng H và nguyên đơn. 

Tại phiên tòa: Vắng mặt bà T, các đương sự còn lại có mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Trong đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ 

án cũng như tại phiên toà, nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền đều trình 

bày như sau:  

C  Võ Thị B và chồng là c  Huỳnh C ng M có  7 người con chung là  ng 

Huỳnh C ng P, bà Huỳnh Thị Đ, bà Huỳnh Thị L, ông Huỳnh C ng H , bà Huỳnh 

Thị H , ông Huỳnh C ng H và ông Huỳnh C ng D. C  M chết năm   8 , kh ng 

để lại  i ch c, c  B hiện nay   với vợ chồng người con đầu là  ng P. 

Gia đ nh c  B, c  M từ  ã T, huyện H đi kinh tế mới lên huyện T từ năm 

  7 . Ban đầu gia đ nh c  được chính quyền bố trí một khu đất để  , sau đó vợ 

chồng con cái cùng nhau khai phá m  rộng th a đất này và một số  iện tích đất l a 

khác. Sau khi khai phá, gia đ nh c  B cất nhà   trên th a đất thổ canh, thổ cư và 

cùng nhau canh tác các th a đất l a; sau đó  ng P, bà Đ, bà L, ông H1 và bà H2 l p 

gia đ nh ra riêng, ch  còn  ng H và ông D   với c  Ba trong căn nhà của vợ chồng 

c  từ trước đến nay. S    ng đất đến năm    5, gia đ nh c  B được Nhà nước cấp 

giấy chứng nh n quyền s    ng đất cho    th a đất l a (th a 37,  37 cùng tờ bản 

đố số  ; th a 73 tờ bản đồ số   và th a số  3  tờ bản đồ số 3), giấy chứng nh n số 

B.578383, ngày  8/  /   5 mang tên hộ Võ Thị B và đến năm     , tiếp t c được 

cấp quyền s    ng th a đất  , vườn tạp tại th a số  5 , tờ bản đồ số   và đất màu 

th a   , tờ bản đồ số  ; giấy chứng nh n số S.38 878, cấp ngày 13/12/2000, mang 

tên “Hộ Võ Thị B”.  

Trong quá tr nh s    ng, nhà bếp bị hư hỏng nên gia đ nh c   ây lại và m  

rộng ra thêm như hiện nay để  ng Huỳnh C ng H cưới vợ về có nơi  . Ông H cưới 

vợ về   một thời gian th   ng Huỳnh C ng D l p gia đ nh ra riêng về P làm ăn, sinh 

sống. Sau khi  ng D về P th  ch  còn vợ chồng  ng H   với c  B tr ng căn nhà  ây 

trên th a đất số  5 , tờ bản đố số  . Vợ chồng  ng H là người quản lý, s    ng, 

canh tác các th a đất l a và đất thổ canh thổ cư. Đến năm     , nhà nước thu hồi 

một phần  iện tích th a đất l a số 73, tờ bản đồ số   và th a đất số   , tờ bản đồ số 

 ; c  B là người đứng tên giấy tờ nhưng tiền đền bù th  vợ chồng  ng H nh n, quản 

lý s    ng. Khoảng năm    7, c  Ba bị bệnh phải  uống thành phố P điều trị và   

với vợ chồng bà H2; sau đó  ng P mới đưa c  về   với vợ chồng  ng P. 

Hiện nay c  B đã lớn tuổi, để tránh t nh trạng các con tranh chấp tài sản về 

sau nên c  yêu cầu Tòa án phân chia đều tài sản chung của hộ gia đ nh cho c  và 

các con đối với các th a đất sau:  
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( ) Th a đất số  5 , tờ bản đồ số   , Giấy chứng nh n quyền s    ng đất số 

S.38 878, cấp ngày  3/  /     đứng tên “Hộ Võ Thị B”,  iện tích  .   m
2
 (300m

2
 

đất   và  .3  m
2
 đất vườn tạp). Đo đạc thực tế theo mảnh trích đo địa chính là th a 

33 ,  iện tích  .7 8,7m
2
. 

( ) Th a đất số 87, tờ bản đồ số   ,  iện tích 3.   m
2
. Đo đạc thực tế theo 

mảnh trích đo địa chính là th a 83,  iện tích  .   , m
2
. 

(3) Th a đất số  37, tờ bản đồ số     iện tích  .3   m
2
. Đo đạc thực tế theo 

mảnh trích đo địa chính là th a   ,  iện tích 733, m
2
. 

( ) Th a đất số 73, tờ bản đồ số  ,  iện tích  .37 m
2
. Đo đạc thực tế theo 

mảnh trích đo địa chính là th a 335,  iện tích   7, m
2
 ( o Nhà nước thu hồi một 

phần). 

Các th a đất 87,  37 và 73 là đất l a, Giấy chứng nh n quyền s    ng đất số 

B.578383, cấp ngày  8/  /   5 mang tên “Võ Thị B”. 

Ngoài các th a đất nêu trên, c  B còn được cấp giấy chứng nh n đối với th a 

đất số   , tờ bản đồ số   ,  iện tích  .3  m
2
 đất màu (đã thu hồi), th a đất số  3 , 

 iện tích     m
2
 đất l a (đã chuyển nhượng). 

- Bị đơn ông Huỳnh Công D trình bày: 

Các th a đất mà mẹ  ng yêu cầu chia tài sản chung có nguồn gốc được Nhà 

nước cấp cho hộ gia đ nh khi cha mẹ  ng đi kinh tế mới vào năm   7 . Gia đ nh 

 ng cùng nhau quản lý, s    ng, canh tác các th a đất này cho đến thời điểm Nhà 

nước cấp giấy chứng nh n quyền s    ng đất. 

Ông P l p gia đ nh ra riêng khoảng năm   8 , bà Đ l p gia đ nh ra riêng năm 

1988, bà L l p gia đ nh ra riêng năm     ,  ng H1 l p gia đ nh ra riêng khoảng 

năm     , bà H2 l p gia đ nh ra riêng khoảng năm     ,  ng H l p gia đ nh năm 

2008 và ông D l p gia đ nh năm     , ra riêng năm    7. Thời điểm cấp giấy 

chứng nh n quyền s    ng đất vào năm    5 và năm      th  hộ gia đ nh có các 

thành viên là c  B, ông H và ông. 

Đối với yêu cầu phân chia tài sản chung của mẹ  ng là c  B th   ng đồng ý 

nhưng  ng kh ng thống nhất phân chia theo phương án chia đều mà yêu cầu chia 

cho những thành viên có tên trong hộ tại thời điểm cấp giấy chứng nh n quyền s  

  ng đất, bao gồm c  B, ông và ông D.   

- Bị đơn ông Huỳnh Công H trình bày:  

Ông P l p gia đ nh ra riêng khoảng năm     , bà Đ l p gia đ nh ra riêng năm 

1989, bà L l p gia đ nh ra riêng năm     ,  ng H1 l p gia đ nh ra riêng khoảng 

năm     , bà H2 l p gia đ nh ra riêng khoảng năm    5,  ng l p gia đ nh năm 

2008 và ông D l p gia đ nh năm     , ra riêng năm    7. Thời điểm năm    5 th  

hộ gia đ nh  ng có các thành viên là c  B, ông và ông D; đến năm      th  hộ gia 

đ nh cũng ch  có các thành viên như trên. 

Các th a đất nguyên đơn yêu cầu chia tài sản chung có nguồn gốc được Nhà 

nước cấp cho hộ gia đ nh từ khi cha mẹ  ng đi kinh tế mới từ năm   7 . Gia đ nh 
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 ng cùng nhau quản lý, s    ng, canh tác các th a đất này cho đến thời điểm Nhà 

nước cấp giấy chứng nh n quyền s    ng đất. 

Đối với yêu cầu kh i kiện phân chia tài sản chung của c  B thì ông không 

đồng ý. Ông có yêu cầu phản tố, yêu cầu Tòa án kh ng phân chia mà giao toàn bộ 

quyền s    ng các th a đất còn lại hiện nay, quyền s  hữu nhà, cây trồng và các tài 

sản khác có trên các th a đất cho  ng quản lý, s    ng v   ng đã quản lý, s    ng 

toàn bộ tài sản chung này ổn định từ năm    3 đến nay, kh ng có ai tranh chấp hay 

đóng góp c ng sức g  thêm vào khối tài sản chung này. 

 - Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Huỳnh Công P, bà 

Huỳnh Thị Đ, bà Huỳnh Thị L, ông Huỳnh Công H1 và bà Huỳnh Thị H2 đều thống 

nhất trình bày:  

Thời điểm năm    5 th  hộ gia đ nh bà B có các thành viên là c  B, ông H1, 

bà H2, ông H và ông D; đến năm      th  hộ gia đ nh c  B cũng ch  có các thành 

viên như trên. Thống nhất với phần tr nh bày và yêu cầu chia tài sản chung của c  

B. 

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị Anh T trình bày: Bà Võ 

Thị Anh T là vợ của  ng Huỳnh C ng H. Hiện tại vợ chồng bà T cùng    người 

con đang   trong căn nhà  ây cấp   trên phần đất các bên tranh chấp phân chia. Bà 

T thống nhất với yêu cầu của  ng H trong v  án, kh ng có yêu cầu độc l p. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 70/2023/DS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh đã quyết định: 

Căn cứ vào: 

- Khoản   Điều   ; điểm a khoản   Điều 35; điểm c khoản   Điểu 3 ; các 

Điều   ,  7,  8, 7 ,    ,   7,  57,   5,   3,   7 và   8 Bộ lu t Tố t ng Dân sự;  

- Các Điều   7,     và     Bộ lu t  ân sự    5; 

- Điều    và khoản   Điều 73 Lu t đất đai năm    3; 

- Điểm đ, khoản   Điều    và điểm b, khoản   Điều  7 Nghị quyết 3  /     

về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên   :  

 . Chấp nh n một phần yêu cầu kh i kiện chia tài sản chung của bà Võ Thị 

B. 

- Phân chia cho bà Võ Thị B được quyền s    ng  iện tích đất có  5,   m t 

ngang theo mặt tiền đường bê t ng, chiều  ài hết th a đất thuộc một phần th a số 

 5 , tờ bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số  3, mảnh trích đo địa chính số 

252-    ); tương ứng với  iện tích    , m
2
 (trong đó có    m

2
 đất thổ cư và 

822,9m
2
 đất cây lâu năm); trên đất có cây trồng tương ứng với vị trí phía đ ng giáp 

Trường Trung học cơ s  Đ , phía tây giáp đất  ng Nguyễn Đức H3 và đường bê 

t ng, phía nam giáp  iện tích đất còn lại của th a đất và phía bắc giáp đất bà 

Nguyễn Thị B , ông Nguyễn Đức H3. 
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- Phân chia cho ông Huỳnh C ng H được quyền s    ng  iện tích đất có 

 5,   m t ngang theo mặt tiền đường bê t ng, chiều  ài hết th a đất thuộc một 

phần th a số  5 , tờ bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số  3, mảnh trích đo 

địa chính số  5 -    ); tương ứng với  iện tích    , m
2
 (trong đó có 100m

2
 đất 

thổ cư và 8  , m
2
 đất cây lâu năm); trên đất có    căn nhà  ây cấp  , kết cấu: 

Móng bê t ng, nền lát gạch men, tường  ây t  sơn nước, c a chính và c a sổ bằng 

gỗ, mặt phía trước nhà hướng ra đường bê t ng  án gạch men; phía trước nhà có 

mái vòm, kết cấu: Tr  sắt tròn, khung sắt, mái lợp t n, nền láng  i của vợ chồng 

ông H, bà T  ây  ựng khoảng năm    8 cùng với giếng nước và cây trồng tương 

ứng với vị trí phía đ ng giáp Trường Trung học cơ s  Đ , phía tây giáp đường bê 

t ng, phía nam giáp  iện tích đất còn lại của th a đất và phía bắc giáp phần đất đã 

phân chia cho bà B. 

- Phân chia cho ông Huỳnh C ng D được quyền s    ng  iện tích đất có 

 5, 5 m t ngang theo mặt tiền đường bê t ng, chiều  ài hết th a đất thuộc một 

phần th a số  5 , tờ bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số  3, mảnh trích đo 

địa chính số  5 -    ); tương ứng với  iện tích    , m
2
 (trong đó có    m

2
 đất 

thổ cư và 822,9m
2
 đất cây lâu năm); trên đất có cây trồng tương ứng với vị trí phía 

đ ng giáp Trường Trung học cơ s  Đ , phía tây giáp đường bê t ng, phía nam giáp 

đường th n  óm (đường đất) và phía bắc giáp phần đất phân chia cho  ng H. 

- Các phần quyền s    ng đất được phân chia có giá trị bằng nhau nên bà Võ 

Thị B, ông Huỳnh C ng H và ông Huỳnh C ng D kh ng phải hoàn trả cho nhau giá 

trị chênh lệch tài sản. Riêng đối với cây trồng trên từng  iện tích đất được phân 

chia tương ứng được  ác định là tài sản của  ng H nên khi phân chia quyền s    ng 

đất cho bà B và ông D thì bà B, ông D phải hoàn lại giá trị cây trồng trên từng phần 

 iện tích đất được phân chia cho  ng H là phù hợp.  

- Giao cho bà Võ Thị B được quyền s  hữu căn nhà gỗ đã cũ; kết cấu: Móng 

 ây đá chẻ, nền láng  i măng, phía mặt trước là vách ván và c a gỗ, ba bên còn lại 

là tường  ây gạch, cột nhà bằng tr  gỗ vu ng, mái lợp ngói; mái hiên phía trước 

nhà làm bằng tr   ây gạch, mái lợp t n. Ghi nh n việc bà B tự nguyện tháo  ỡ,  i 

 ời căn nhà gỗ khi giao quyền s    ng đất cho  ng H. 

- Phân chia cho bà Võ Thị B được quyền s    ng  iện tích 733, m
2
 đất l a 

thuộc th a đất số  37, tờ bản đồ số   (nay là th a đất số  7, tờ bản đồ số   , mảnh 

trích đo địa chính số  5 -    ). Buộc bà Ba p hoàn lại giá trị chênh lệch tài sản 

chung cho ông H1, bà H2, ông H và ông D mỗi người số tiền 8.8  .8   đồng.  

- Phân chia cho ông Huỳnh C ng D được quyền s    ng  iện tích  .   , m
2
 

đất l a thuộc th a đất số 87, tờ bản đồ số   (nay là th a đất số 83, tờ bản đồ số 5 , 

mảnh trích đo địa chính số    -    ). Buộc  ng D phải hoàn lại giá trị chênh lệch 

tài sản chung cho bà B, ông H1, bà H2 và ông H mỗi người số tiền 35.35 .    

đồng.  

- Phân chia cho ông Huỳnh C ng H được quyền s    ng  iện tích   7, m
2
 

đất l a thuộc th a đất số 73, tờ bản đồ số   (nay là th a đất số 335, tờ bản đồ số  3, 

mảnh trích đo địa chính số  5 -    ). Buộc  ng H phải hoàn lại giá trị chênh lệch 
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tài sản chung cho bà B, ông H1, bà H2 và ông D mỗi người số tiền   .8  .8   

đồng. Riêng cây keo lá tràm trồng trên th a đất là tài sản của  ng H nên khi giao 

quyền s    ng phần  iện tích đất này cho  ng H th  kh ng cần buộc hoàn trả giá trị 

tài sản chênh lệch trên đất cho bà B và ông D.  

(Theo các mảnh trích đo địa chính  o Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

tại huyện T ký  uyệt ngày  7/  /     kèm theo bản án).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Bà Võ Thị B, ông Huỳnh C ng H và ông Huỳnh C ng D được quyền liên 

hệ với các cơ quan chuyên m n để tiến hành làm các thủ t c đăng ký cấp giấy 

chứng nh n quyền s    ng đất cho các th a đất nêu trên theo quy định của pháp 

lu t. 

 . Kh ng chấp nh n yêu cầu phản tố của bị đơn – ông Huỳnh C ng H về việc 

yêu cầu giao toàn bộ quyền s    ng các th a đất còn lại hiện nay, quyền s  hữu 

nhà, cây trồng và các tài sản khác có trên các th a đất cho  ng H quản lý, s    ng.  

Ngoài ra, bản án sơ th m còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo, quyền 

và nghĩa v  thi hành án của các đương sự. 

Ngày 20 tháng   năm    3, bị đơn  ng Huỳnh C ng H kháng cáo yêu cầu 

Tòa án cấp ph c th m huỷ toàn bộ bản án sơ th m. 

Ngày    tháng   năm    3, nguyên đơn kháng cáo yêu cầu Toà án cấp ph c 

th m s a bản án sơ th m. 

Tại phiên tòa ph c th m: 

- Nguyên đơn là c  B và người đại  iện của c  B giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo, đề nghị s a bản án sơ th m theo hướng  ác định tất cả các tài sản mà nguyên 

đơn yêu cầu là tài sản chung của hộ và chia đều cho c  cùng 7 người con, ai được 

nh n đất th  phải trả tiền cho người khác. Đối với th a đất số  5  là đất vườn tạp và 

đất thổ cư th  giao cho  ng H một phần, phần còn lại th  giao c  B và   người con 

còn lại cùng có quyền s    ng.  

- Bị đơn  ng D thống nhất với yêu cầu của c  B. Th a đất l a mà Tòa án cấp 

sơ th m giao cho  ng s    ng th   ng đồng ý giao lại cho  ng H v  th a đất hiện  o 

ông H s    ng và  ng làm nghề kinh  oanh, kh ng sản  uất n ng nghiệp,  ng H 

hoàn lại giá trị theo quy định. 

- Bị đơn  ng H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị hủy bản án sơ th m. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan là con của c  B thống nhất 

với yêu cầu của c  B. 

- Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc giải quyết v  án:  
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Về tố t ng: Thư ký, Th m phán, Hội đồng   t    đã tuân thủ đ ng quy định 

của Bộ lu t Tố t ng  ân sự; người tham gia tố t ng chấp hành pháp lu t.  

Về nội  ung: Đề nghị cấp ph c th m chấp nh n kháng cáo của nguyên đơn, 

s a Bản án sơ th m theo hướng mà nguyên đơn, bị đơn là  ng D và những người có 

quyền lợi, nghĩa v  liên quan đã thống nhất; kh ng chấp nh n kháng cáo của  ng 

H.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý 

kiến trình bày tại phiên tòa của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: 

[1] Bà Võ Thị Anh T là người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa ph c th m nhưng đã có ý kiến đề nghị   t    vắng mặt. Căn cứ Điều     

Bộ lu t Tố t ng  ân sự, Tòa án giải quyết vắng mặt bà T. 

[ ] X t kháng cáo của bị đơn  ng Huỳnh C ng H: Ông H kháng cáo đề nghị 

cấp ph c th m hủy toàn bộ bản án sơ th m với lý  o Tòa án nhân  ân huyện Tánh 

Linh kh ng có quyết định nh p v  án; chưa  ác minh làm rõ những người là thành 

viên hộ gia đ nh vào thời điểm cấp giấy chứng nh n quyền s    ng đất; chưa  em 

  t đến việc  ng đã trực tiếp s    ng đất từ khi được cấp giấy chứng nh n quyền s  

  ng đất đến nay. X t thấy: Tòa án nhân  ân huyện Tánh Linh đã th  lý v  án số 

73 ngày  5/ /     giữa nguyên đơn là c  Võ Thị B và bị đơn là  ng Huỳnh C ng 

D, th  lý v  án số  55 ngày   /  /     giữa nguyên đơn là c  Võ Thị B và bị đơn 

là ông Huỳnh Công H. Hai v  án này có cùng nguyên đơn và quan hệ tranh chấp 

nên ngày  3/3/   3, Tòa án nhân  ân huyện Tánh Linh đã có Quyết định số 

  /   3/QĐST-NVA, nh p hai v  án thành một v  án theo quy định tại Điều    và 

 7 Bộ lu t Tố t ng  ân sự. Việc nh p v  án nêu trên là có căn cứ, đ ng pháp lu t. 

Tòa án cấp sơ th m đã thu th p các tài liệu chứng cứ tại C ng an huyện T và Công 

an  ã Đ để  ác định vào thời điểm cấp giấy chứng nh n quyền s    ng đất, hộ gia 

đ nh c  B có các thành viên nào nhưng kh ng có kết quả. Do v y, Tòa án phải căn 

cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác để giải quyết v  án. Các lý  o mà  ng H đưa ra 

kh ng phải là căn cứ để hủy bản án sơ th m, nên kháng cáo của  ng H kh ng được 

chấp nh n.  

[3] X t kháng cáo của c  Võ Thị B:  

[3. ] Th a đất số  5 , tờ bản đồ số   , Giấy chứng nh n quyền s    ng đất 

số S.38 878, cấp ngày  3/  /     đứng tên “Hộ Võ Thị B”,  iện tích đo đạc thực 

tế là  .7 8,7m
2
 (300m

2
 đất  ,  iện tích còn lại là đất vườn tạp). Tất cả các đương 

sự, kể cả bị đơn là  ng Huỳnh C ng H đều thừa nh n nguồn gốc  o gia đ nh c  B, 

c  M từ  ã T, huyện H đi kinh tế mới lên huyện T từ năm   7 . Ban đầu gia đ nh 

c  được chính quyền bố trí một khu đất để  , sau đó vợ chồng, con cái cùng nhau 

khai phá m  rộng th a đất này. Đây là đất thổ canh, thổ cư, kh ng đưa vào hợp tác 

 ã. X t thấy, UBND huyện T cấp giấy chứng nh n quyền s    ng đất vào năm 

     kh ng phải là việc Nhà nước giao đất mới cho gia đ nh c  B mà là thời điểm 
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Nhà nước c ng nh n quyền s    ng đất trên cơ s  người s    ng đất đã có quá 

trình s    ng đất ổn định, lâu  ài, liên t c từ năm   7 . Cấp sơ th m căn cứ giấy 

chứng nh n ghi “Hộ Võ Thị B” để  ác định ch  những thành viên của hộ vào thời 

điểm cấp giấy chứng nh n mới có quyền s    ng đất là kh ng đ ng. Gia đ nh c  B 

s    ng đất từ năm   7 , thời điểm này  ng H mới có   tuổi,  ng D còn chưa ra 

đời, con lớn nhất của c  B và c  M là ông P mới có    tuổi. Như v y th a đất số 

 5  là tài của vợ chồng c  B, c  M, nhưng các con của c  cũng có c ng sức đóng 

góp nên c  B  ác định là tài sản chung và yêu cầu chia đều quyền s    ng đất cho 

c  và 7 người con, đây là sự tự nguyện của c  B nên được cấp ph c th m chấp 

nh n. Th a đất này trị giá 5. 3 .3  .    đồng, chia đều cho 8 người, mỗi người 

được chia   8.787.5   đồng. 

[3. ] Chia bằng quyền s    ng đất: Nếu chia th a đất thành 8 phần th   iện 

tích mỗi phần là 3  ,  m
2
 sẽ kh ng đủ điều kiện về  iện tích tối thiểu để tách th a. 

Tại phiên tòa ph c th m, c  B và   người con (ngoài  ng H) thống nhất đề nghị 

chia th a đất này cho  ng H một phần, phần còn lại giao cho c  B và   người con 

được quyền s    ng chung. Do trên đất có căn nhà cấp   của  ng H   vị trí giữa 

th a đất nên phần đất có nhà sẽ giao cho  ng H, phần đất hai bên sẽ giao cho c  B 

và   người con còn lại. Như v y, th a đất số  5  sẽ chia làm 3 phần bằng nhau như 

cấp sơ th m, trong đó  ng H được giao một phần, c  B và   người con còn lại được 

giao   phần. Phần đất  ng H được nh n trị giá  . 7 .7  .    đồng, nên ông H phải 

hoàn lại cho c  B và   người còn lại là  .  7. 7 .    đồng. 

[3.3] Trên th a đất số  5  có nhiều loại cây trồng, cấp sơ th m  ác định cây 

trồng trên đất là của  ng H, những người được nh n đất phải hoàn giá trị cây trồng 

cho ông H. Nh n định của cấp sơ th m là có căn cứ, nhưng trong phần quyết định 

lại kh ng giải quyết vấn đề này là thiếu sót. Các loại cây trồng trên đất trị giá 

 7.   .    đồng, trồng rải rác trên đất nên kh ng thể  ác định phần đất nào có 

những cây g , trị giá là bao nhiêu,  o th a đất này được chia làm 3 phần bằng nhau 

nên Hội đồng   t     ác định giá trị cây trồng tương ứng với phần đất được giao. 

C  B và   người con được giao s    ng  /3 th a đất nên có trách nhiệm hoàn trả 

lại  /3 giá trị cây trồng trên đất cho  ng H là  8.   .    đồng. Cấn trừ hai khoản 

tiền nêu trên (tiền đất và cây trồng trên đất),  ng H còn phải trả cho c  B và 6 

người con còn lại là  .   .  3.    đồng.  

[3. ] Đối với các th a đất l a được cấp giấy chứng nh n vào năm    5: Mặc 

 ù tất cả các đương sự đều thừa nh n đất l a có nguồn gốc  o gia đ nh c  B khai 

phá từ năm   7 , nhưng khi có chủ trương đưa đất vào hợp tác  ã th  toàn bộ  iện 

tích đất l a được đưa vào hợp tác  ã làm ăn t p thể. Khi hợp tác  ã giải thể th  chia 

lại ruộng đất cho  ã viên, các đương sự đều thừa nh n việc chia đất sau khi hợp tác 

 ã giải thể là chia theo b nh quân nhân kh u. Do v y, cấp sơ th m  ác định đây là 

tài sản chung của hộ gia đ nh là có căn cứ. Tại phiên tòa sơ th m,  ng H vắng mặt, 

các đương sự còn lại đều thừa nh n thời điểm cấp giấy chứng nh n vào năm    5, 

các thành viên của hộ gồm c  B, ông H1, bà H2, ông H, ông D. Ông H vắng mặt tại 

phiên tòa nên kh ng phản đối ý kiến trên, tại phiên tòa ph c th m,  ng cho rằng 

thời điểm năm    5, hộ gia đ nh ch  có các thành viên là c  B, ông H, ông D nhưng 
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ông H kh ng cung cấp tài liệu nào chứng minh, nên ý kiến của  ng H kh ng được 

chấp nh n. Giá trị của 3 th a đất l a là 3  .8  .    đồng, chia đều cho 5 người 

mỗi người được nh n   . 7 .8   đồng. 

[3.5] Chia bằng quyền s    ng đất: Cấp sơ th m giao cho  ng D được quyền 

s    ng th a đất số 87,  iện tích  .   , m
2
 đất l a là kh ng phù hợp v  th a đất 

này ông H đang trực tiếp s    ng,  ng D có hộ kh u tại thành phố P và kh ng phải 

là cá nhân sản  uất n ng nghiệp. Tại phiên tòa ph c th m,  ng D đề nghị giao th a 

đất cho  ng H, ý kiến của  ng D được Hội đồng   t    chấp nh n. Do v y, cấp 

ph c th m sẽ chia cho  ng H được quyền s    ng th a đất số 87,  iện tích 

2.946,6m
2
, trị giá  7 .7  .    đồng và th a đất số 73,  iện tích   7, m

2
 trị giá 

8 .   .    đồng. Tổng giá trị tài sản  ng H được nh n là    .8  .    đồng. Chia 

cho c  B được quyền s    ng th a đất số  37,  iện tích 733, m
2
, trị giá 44.004.000 

đồng. 

[3.6] H4 lại bằng tiền: Buộc  ng H phải hoàn lại giá trị chênh lệch tài sản 

chung cho c  B   .  8.8   đồng, cho  ng D, ông H1, bà H2 mỗi người   . 7 .8   

đồng. 

[ ] Về chi phí tố t ng:  

Tổng chi phí  em   t th m định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản tranh chấp 

 o c  Võ Thị B đã nộp là  3. 5 .    đồng, chia đều cho 8 người, các  ng, bà gồm 

ông Huỳnh C ng P, ông Huỳnh C ng H , bà Huỳnh Thị Đ, bà Huỳnh Thị L, bà 

Huỳnh Thị H , ông Huỳnh C ng H, ông Huỳnh C ng D mỗi người phải trả lại cho 

c  Võ Thị B là  . 57.375 đồng.  

[5] Về án phí:  

[5. ] Về án phí  ân sự sơ th m: Các đương sự phải chịu án phí  ân sự sơ 

th m tương ứng với trị giá tài sản được nh n. C  B là người cao tuổi nên được 

miễn án phí, các đương sự khác phải chịu án phí c  thể là: Ông H, ông D, bà H2, 

ông H1 được chia tài sản chung trị giá  8 .7  .3   đồng, phải chịu 3 5      đồng 

án phí. Ông P, bà Đ, bà L được chia   8.787.5   đồng, phải chịu   . 5 .5   đồng 

án phí. 

[5. ] Về án phí  ân sự ph c th m: Do s a án sơ th m nên các đương sự 

kh ng phải chịu án phí  ân sự ph c th m.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản   Điều 3 8 Bộ lu t Tố t ng  ân sự; chấp nh n một phần 

kháng cáo của c  Võ Thị B, kh ng chấp nh n kháng cáo của  ng Huỳnh C ng H, 

s a Bản án  ân sự sơ th m số 7 /   3/DS-ST ngày    tháng   năm    3 của Tòa 

án nhân  ân huyện Tánh Linh. 

Áp   ng:   

- Khoản   Điều   ; điểm a khoản   Điều 35; điểm c khoản   Điểu 3 ; các 

Điều,   7,   8,    ,  57,   5 Bộ lu t Tố t ng Dân sự;  
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- Các Điều   7,     và     Bộ lu t Dân sự    5; 

- Điều    và khoản   Điều 73 Lu t Đất đai năm    3; 

- Nghị quyết số 3  /    /UBTVQH   ngày 3 /  /     của Ủy ban thường 

v  Quốc hội. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nh n một phần yêu cầu kh i kiện của c  Võ Thị B. 

1.1. Xác định th a đất số  5 , tờ bản đồ số   , Giấy chứng nh n quyền s  

  ng đất số S.38 878, cấp ngày  3/  /     đứng tên “Hộ Võ Thị B”,  iện tích 

2.660m
2
 (300m

2
 đất   và  .3  m

2
 đất vườn tạp), đo đạc thực tế theo mảnh trích đo 

địa chính là th a 33 ,  iện tích  .7 8,7m
2
 là tài sản chung của c  Võ Thị B và các 

con là ông Huỳnh C ng P, Huỳnh Thị Đ, Huỳnh Thị L, Huỳnh C ng H , Huỳnh 

Thị H , Huỳnh C ng H, Huỳnh C ng D. Giá trị th a đất là 5. 3 .3  .    đồng. 

Chia tài sản chung cho 8 người, mỗi người được chia 628.787.500 đồng. 

Chia bằng quyền s    ng đất: 

 - Giao cho c  Võ Thị B và các con là Huỳnh C ng P, Huỳnh Thị Đ, Huỳnh 

Thị L, Huỳnh C ng H , Huỳnh C ng D, Huỳnh Thị H  được quyền s    ng chung 

các phần đất sau: 

+ Diện tích    , m
2
 (trong đó có    m

2
 đất thổ cư và 8  , m

2
 đất cây lâu 

năm), chiều rộng theo mặt tiền đường bê t ng là  5,   m, chiều  ài hết th a đất, 

thuộc một phần th a số  5 , tờ bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số  3, 

mảnh trích đo địa chính số  5 -    ); phía Đ ng giáp Trường Trung học cơ s  Đ , 

phía Tây giáp đất  ng Nguyễn Đức H3 và đường bê t ng, phía Nam giáp đất giao 

cho ông H và phía Bắc giáp đất bà Nguyễn Thị B , ông Nguyễn Đức H3, đồng thời 

được s  hữu các cây trồng trên đất. Th a đất có ký hiệu ( ) trên Mảnh trích đo địa 

chính, trị giá  . 7 .766.000 đồng. 

+ Diện tích đất    , m
2
 (trong đó có    m

2
 đất thổ cư và 8  , m

2
 đất cây 

lâu năm), chiều rộng theo mặt tiền đường bê t ng là  5, 5 m, chiều  ài hết th a 

đất, thuộc một phần th a số  5 , tờ bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số 

 3, mảnh trích đo địa chính số  5 -    ); phía Đ ng giáp Trường Trung học cơ s  

Đ , phía Tây giáp đường bê t ng, phía Nam giáp đường th n  óm (đường đất) và 

phía Bắc giáp phần đất phân chia cho  ng H, được s  hữu các cây trồng trên đất. 

Th a đất có ký hiệu (3) trên Mảnh trích đo địa chính, trị giá  . 7 .7  .   đ. 

- Giao cho ông Huỳnh C ng H được quyền s    ng  iện tích    , m
2
 (trong 

đó có    m
2
 đất thổ cư và 8  , m

2
 đất cây lâu năm), chiều rộng theo mặt tiền 

đường bê t ng là  5,   m, chiều  ài hết th a đất, thuộc một phần th a số  5 , tờ 

bản đồ số   (nay là th a số 33 , tờ bản đồ số  3, mảnh trích đo địa chính số  5 -

    ); trên đất có    căn nhà  ây cấp   của vợ chồng  ng H; phía Đ ng giáp 

Trường Trung học cơ s  Đ , phía Tây giáp đường bê t ng, phía Nam và phía Bắc 

giáp phần đất đã phân chia cho c  B và các ông bà Huỳnh C ng P, Huỳnh Thị Đ, 

Huỳnh Thị L, Huỳnh C ng H , Huỳnh C ng D, Huỳnh Thị H . Th a đất có ký 

hiệu ( ) trên Mảnh trích đo địa chính, trị giá  . 7 .7  .    đồng.  
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H4 lại bằng tiền: Ông Huỳnh C ng H phải hoàn lại giá trị chênh lệch tài sản 

được nh n cho c  B và các ông bà Huỳnh C ng P, Huỳnh Thị Đ, Huỳnh Thị L, 

Huỳnh C ng H , Huỳnh C ng D, Huỳnh Thị H  mỗi người    .7  .    đồng. C  

B và   người con được s  hữu cây trồng trên phần đất được giao và trả cho  ng H 

giá trị cây trồng trên là  8.   .    đồng. Cấn trừ hai khoản tiền nêu trên (tiền đất 

và cây trồng trên đất), ông H còn phải trả cho c  B và các ông bà Huỳnh Công P, 

Huỳnh Thị Đ, Huỳnh Thị L, Huỳnh C ng H , Huỳnh C ng D, Huỳnh Thị H  mỗi 

người là   7. 3 .357 đồng.  

- Giao cho c  Võ Thị B được quyền s  hữu căn nhà gỗ đã cũ; kết cấu: Móng 

 ây đá chẻ, nền láng  i măng, phía mặt trước là vách ván và c a gỗ, ba bên còn lại 

là tường  ây gạch, cột nhà bằng tr  gỗ vu ng, mái lợp ngói; mái hiên phía trước 

nhà làm bằng tr   ây gạch, mái lợp t n. Ghi nh n việc c  B tự nguyện tháo  ỡ,  i 

 ời căn nhà gỗ khi giao quyền s    ng đất cho  ng H. 

1.2. Xác định các th a đất l a số 87,  37 và 73, Giấy chứng nh n quyền s  

  ng đất số B.578383, cấp ngày  8/  /   5 là tài sản chung của c  Võ Thị B và 

các con là Huỳnh C ng H , Huỳnh Thị H , Huỳnh C ng H, Huỳnh C ng D. Giá trị 

tài sản là 3  .8  .   đ, chia cho 5 người, mỗi người được nh n   . 7 .8   đồng. 

- Phân chia cho c  Võ Thị B được quyền s    ng  iện tích 733, m
2
 đất l a 

thuộc th a đất số  37, tờ bản đồ số   (nay là th a đất số  7, tờ bản đồ số   , mảnh 

trích đo địa chính số  5 -    ). Giá trị tài sản là   .   .    đồng. 

- Phân chia cho ông Huỳnh C ng H được s    ng các th a đất: 

+ Diện tích  .   , m
2
 đất l a thuộc th a đất số 87, tờ bản đồ số   (nay là 

th a đất số 83, tờ bản đồ số 5 , mảnh trích đo địa chính số    -    ), trị giá 

176.796.0   đồng. 

- Diện tích   7, m
2
 đất l a thuộc th a đất số 73, tờ bản đồ số   (nay là th a 

đất số 335, tờ bản đồ số  3, mảnh trích đo địa chính số  5 -    ). Trị giá 

8 .   .    đồng.  

Tổng giá trị tài sản  ng H được nh n là    .8  .    đồng. Buộc  ng H phải 

hoàn lại giá trị chênh lệch tài sản chung cho c  B   .  8.8   đồng, trả cho  ng D, 

ông H1, bà H2 mỗi người   . 7 .8   đồng. 

 (Theo các mảnh trích đo địa chính  o Chi nhánh Văn phòng Đ  ký  uyệt 

ngày  7/  /     kèm theo bản án).  

C  Võ Thị B, ông Huỳnh C ng H và ông Huỳnh C ng D được quyền liên hệ 

với các cơ quan chuyên m n để tiến hành làm thủ t c đăng ký cấp giấy chứng nh n 

quyền s    ng đất cho các th a đất nêu trên theo quy định của pháp lu t. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 



12 

 

 

2. Kh ng chấp nh n yêu cầu phản tố của  ng Huỳnh C ng H về việc yêu cầu 

giao toàn bộ quyền s    ng các th a đất còn lại hiện nay, quyền s  hữu nhà, cây 

trồng và các tài sản khác có trên các th a đất cho  ng H quản lý, s    ng.  

3. Về chi phí tố t ng: Tổng chi phí  em   t th m định tại chỗ, đo đạc và định 

giá tài sản tranh chấp  o c  Võ Thị B đã nộp là  3. 5 .    đồng, chia đều cho 8 

người, các  ng, bà gồm  ng Huỳnh C ng P, ông Huỳnh C ng H , bà Huỳnh Thị Đ, 

bà Huỳnh Thị L, bà Huỳnh Thị H , ông Huỳnh C ng H, ông Huỳnh C ng D mỗi 

người phải trả lại cho c  Võ Thị B là  . 57.375 đồng. 

4. Về án phí  ân sự sơ th m:  

- Miễn án  ân sự cho c  Võ Thị B. 

- Ông Huỳnh C ng H phải chịu án phí  ân sự sơ th m là 3 .5  .    đồng, 

nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp là   .   .    đồng theo biên lai số 

    5   ngày   /  /     của Chi c c Thi hành án  ân sự huyện Tánh Linh. Ông 

H còn phải nộp   .5  .    đồng tiền án phí  ân sự sơ th m. 

- Ông Huỳnh C ng D, bà Huỳnh Thị H , ông Huỳnh C ng H  mỗi người 

phải chịu án phí  ân sự sơ th m là 3 .5  .    đồng.  

- Ông Huỳnh C ng P, bà Huỳnh Thị Đ, bà Huỳnh Thị L mỗi người phải chịu 

  . 5 .5   đồng án phí  ân sự sơ th m.  

5. Về án phí  ân sự ph c th m: Người kháng cáo kh ng phải chịu án phí  ân 

sự ph c th m. Trả lại cho  ng Huỳnh C ng H 300.000 đồng tạm ứng án phí  ân sự 

ph c th m đã nộp theo biên lai số     3 5 ngày   / /   3 tại Chi c c Thi hành án 

 ân sự huyện Tánh Linh. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều   Lu t 

Thi hành án Dân sự th  người được thi hành án  ân sự, người phải thi hành án Dân 

sự có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều  , 7 và   Lu t Thi hành 

án  ân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 3  Lu t thi 

hành án  ân sự. 

Bản án ph c th m có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án (  /  /    ). 

Nơi nh n: 
- VKSND t nh B.Thu n; 

- TAND huyện Tánh Linh; 

- Chi c c THADS huyện Tánh Linh; 

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Quản 
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